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Câu 1(2 điểm) a. Hãy cho biết vì sao ngày nay hệ thống phân loại 3 siêu giới (domain) lại được các nhà sinh học chấp nhận nhiều hơn hệ thống phân loại 5 giới của Whittaker và Margulis?

b. Có phải hệ thống phân loại 5 giới hiện nay đã hoàn toàn bị phủ nhận? Giải thích vì sao?
Câu 2(2 điểm) Photpholipit là thành phần cấu tạo chính của màng sinh chất. Ngoài cơ thể, lipit sẽ trở nên lỏng hơn khi nhiệt độ tăng cao và dần đông cứng lại khi nhiệt độ xuống thấp. Ngược lại, trong tế bào cơ thể, để chịu đựng nhiệt độ lạnh vào mùa đông, màng sinh chất trở nên lỏng và mềm dẻo hơn; khi chịu đựng nhiệt độ nóng vào mùa hè, màng sinh chất trở nên đặc và cứng chắc hơn. Hãy giải thích hiện tượng trên? Đặc tính này của màng sinh chất có ý nghĩa như thế nào đối với tế bào?

Câu 3(2 điểm) Vì sao các vi khuẩn gây bệnh thường thuộc nhóm Gram (-) nhiều hơn nhóm Gram (+)? Bên cạnh đó, bệnh do vi khuẩn Gram (-) gây ra cũng thường nặng hơn và khó điều trị hơn bệnh do vi khuẩn Gram (+) gây ra?

Câu 4 (2 điểm) a. Giải thích vì sao số lượng lớn phân tử ATP và NADPH được sử dụng trong chu trình Canvin lại giúp glucoz được đánh giá là nguồn năng lượng có giá trị cao?

b. Bằng cơ chế nào tế bào có thể ngừng việc tổng hợp một chất nhất định khi cần?

Câu 5(2 điểm) a. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có oxi cho chuỗi truyền electron hô hấp của quá trình hô hấp tế bào? Nếu điều này xảy ra và người ta tác động làm giảm pH ở khoảng gian màng của ty thể. Theo em, kết quả sẽ như thế nào? Giải thích.

b. Vì sao khi vận động cơ tích cực quá mức bình thường của cơ thể thì sẽ gây ra hiện tượng cơ bị mệt mỏi và đau nhức?

Câu 6(2 điểm) a. Trình bày khái quát 3 giai đoạn của quá trình truyền tin giữa các tế bào?

b. Cho biết malonate là chất ức chế của enzim succinate dehydrogenase.

- Làm thế nào bạn xác định được malonate là chất ức chế cạnh tranh hay ức chế không cạnh tranh?

- Có 2 ống nghiệm:


+ Ống 1: có enzim succinate dehydrogenase + axit succinic + axit malic.


+ Ống 2: có enzim succinate dehydrogenase + axit succinic + axit malonic.
Ống nghiệm nào có hoạt tính của enzim mạnh hơn? Giải thích.

Câu 7 (2 điểm) a. Hãy so sánh vai trò của tubulin và actin trong phân bào nhân thực với vai trò của các protein giống tubulin và giống actin trong phân đôi ở vi khuẩn.

b. Xét quá trình giảm phân tạo giao tử của 2 cá thể thuộc hai loài A và B, số kiểu giao tử  mang (n-4) nhiễm sắc thể (NST) có nguồn gốc từ mẹ của loài B bằng 1/3 số kiểu giao tử mang 2 NST có nguồn gốc từ bố của loài A.

Khi một hợp tử của loài A nguyên phân sinh ra các tế bào con, trong các tế bào con này xét 3 tế bào a, b, c đều trải qua nguyên phân, trong số tế bào con hình thành có một số tế bào bị thoái hóa do sức sống yếu. Do đó, sau nguyên phân, tế bào a tạo ra số tế bào con bằng số lượng NST trong bộ đơn bội của loài; tế bào b cho 43 tế bào; tế bào c cho ra các tế bào con có 840 NST đơn. Biết tổng số NST trong các tế bào a và c nhỏ hơn trong tế bào b.

· Xác định bộ NST lưỡng bội của hai loài A, B?

·  Sau quá trình phân bào, tế bào c cho ra bao nhiêu tế bào con? 

Câu 8(2 điểm) a. Hãy cho biết những đặc điểm của sinh vật nhân sơ làm tăng sự xuất hiện các biến dị di truyền cho quần thể qua mỗi thế hệ?

b. Giả sử có một loài vi khuẩn không gây bệnh nhưng có khả năng kháng một số chất kháng sinh. Theo em, điều này có ảnh hưởng xấu cho tương lai sức khỏe của con người không? Giải thích. Thông thường, sự tái tổ hợp di truyền trong quần thể vi khuẩn tác động như thế nào đến việc phát tán các gen kháng kháng sinh?
Câu 9(2 điểm) a. Em hãy mô tả các quá trình có thể làm xuất hiện các virut mới nổi? Cho ví dụ.
b. Vaccine chống virut HPV có tác dụng chống lại sự xâm nhiễm và gây ung thư cổ tử cung của loại virut này. Xét nghiệm Pap smear có thể giúp phát hiện các tế bào ở giai đoạn sớm trong quá trình chuyển hóa khi HPV bắt đầu tích hợp, cho phép phát hiện và điều trị hiệu quả trước khi phát triển thành ung thư. Theo em, những phụ nữ đã tiêm vaccine HPV có cần phải đi xét nghiệm Pap smear định kỳ không? Vì sao?

Câu 10(2 điểm) a. Giả sử một người nuôi rắn bị rắn độc cắn và được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn. Tại sao việc điều trị cho lần cắn thứ 2 có thể khác đi?

b. Những người bị nhiễm virut Herpes type 1(gây herpes miệng) thường bị đau loét miệng khi họ bị cảm lạnh hoặc nhiễm trùng. Vị trí này có lợi cho virut như thế nào?

---------------------Hết-----------------------
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